
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Số tiết 

nghỉ

KTTX1

(1)

KTTX2

(1)

KTTX3

(1)

KTĐK

1(2)

KTĐK

2(2)
TBCBP

Không 

đủ đk dự 

thi

1 TNC2110240 MAIPHON CHANTHASONE 13/04/2003 K18.81.B1.TT 9 9 9 9

2 TNC2110244 AOUNG KEOCHANNALY 10/03/2000 K18.81.B1.TT 4 7 8 8 8

3 TNC2110239 KAENKEO KEOPADIT 19/09/2002 K18.81.B1.TT 9 9 9 9

4 TNC2110246 PAVINA 10/01/2001 K18.81.B1.TT 7 6 8 7

5 TNC2110241 MAIVANH THONGVILAYLOM 16/09/2001 K18.81.B1.TT 10 10 10 10

6 TNC2110245 CHOUA VANG 03/05/2000 K18.81.B1.TT 7 7 6 7

7 TNC2110242 PHIM VANHNASONE 02/05/1999 K18.81.B1.TT 8 9 7 9

- Số lượng HS,SV của lớp : 7

- Số lượng HS,SV thực học : 7

- Số lượng HS,SV dự thi lần 1 ( P.QLĐT thống kê):

Trong đó:

 Khá,giỏi :          Đạt:

    Ngày 28  tháng 04  năm 2023

               GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG CĐ THÁI NGUYÊN

      BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC CĐ K18 TT

Môn học : Tiếng Việt chuyên ngành kế toán HP2

       TRƯỞNG KHOA




